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I. TN nhiều lựa chọn.

Câu 1: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đăng kí hồ sơ đấu thầu.

B. Xây dựng nguồn quỹ xã hội.

C. Bảo vệ an ninh quốc gia.

D. Thay đổi địa bàn cư trú.

Câu 2: Ở nước ta hiện nay, nam nữ bình đẳng  về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan tổ chức là thể hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực
A. chính trị.

B. văn hóa.

C. kinh tế.

D. gia đình.

Câu 3: Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn đầu tư, thị trường đó là quy định pháp luật về bình đẳng giới trên lĩnh vực nào?
A. Chính trị.

B. Giáo dục.

C. Kinh tế.

D. Văn hóa.

Câu 4: Một trong những quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là: nam, nữ bình đẳng trong việc
A. tiếp cận các cơ hội việc làm.

B. lựa chọn ngành nghề học tập.

C. tham gia các hoạt động xã hội.

D. tiếp cận nguồn vốn đầu tư.

Câu 5: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. xã hội.

B. văn hóa, giáo dục.

C. kinh tế.

D. chính trị.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?

A. Có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng .

B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.

C. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.

D. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.

Câu 7: Bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực giáo dục không thể hiện ở việc các dân tộc đều được

A. tham gia học bán trú.

B. nhận hỗ trợ học tập

C. đăng ký học cử tuyển  .

D. dự ngày hội đoàn kết.

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo hợp pháp được nhà nước

A. thiết kế và đầu tư.

B. xây dựng và vận hành.

C. thu hồi và quản lý.

D. tôn trọng và bảo hộ.

Câu 9: Đâu không phải là công trình tôn giáo?

A. Tòa thánh Tây Ninh.

B. Nhà thờ Đá Phát Diệm.

C. Quốc Tử Giám.

D. Chùa Thiên Mụ.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Giám sát hoạt động nhóm từ thiện .

B. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

C. Giám sát việc thực hiện pháp luật.

D. Tìm hiểu hoạt động chuyển đổi số.

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Hỗ trợ người khiếu nại.

B. Cản trở người khiếu nại.

C. Giải quyết đơn khiếu nại.

D. Thông báo kết quả khiếu nại.

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, hoạt động nào dưới đây không gắn với việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân?

A. Kiến nghị về chính sách tái định cư.

B. Giám sát hoạt động bộ máy nhà nước.

C. Theo dõi biến động dân số địa phương.

D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.

II. Trắc nghiệm Đúng- Sai.

Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Vợ chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình; có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ, chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình; bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình cũng như trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp, sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.
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A. Vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình là thể hiện quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng.Đ-B
B. Bình đẳng giới trong gia đình thể hiện ở việc giữa vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung.Đ-B
C. Bình đẳng giới trong gia đình chỉ gắn liền với quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân và tài sản. S-H
D. Đối với nguồn thu nhập chung của vợ và chồng thì cả hai đều có quyền ngang nhau trong việc sở hữu, sử dụng và định đoạt nó.S-H
Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

 Báo cáo rà soát tình hình thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 cho rằng bình đẳng giới đã mang lại những thay đổi tích cực ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và các lĩnh vực khác. Trong giai đoạn này. “Lần đầu tiên có 3 nữ uỷ viên Bộ Chính trị, nữ Chủ tịch Quốc hội. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế và có nhiều cơ hội để có những việc làm tốt, mang lại thu nhập cao hơn. Về giáo dục, tỉ lệ nhập học của trẻ em trai và trẻ em gái ở bậc tiểu học và trung học đều cao và cân đối". Trong lĩnh vực y tế thì: “Ngành y tế chỉ đạo các Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và nam giới" và "Nhiều bệnh viện ở trung ương và địa phương đã hình thành khoa nam học và tăng cường đào tạo bác sĩ chuyên khoa nam học để mở rộng mạng lưới tư vấn về sức khoẻ sinh sản cho nam giới".
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A. Việc có 3 nữ uỷ viên Bộ Chính trị, nữ Chủ tịch Quốc hội là kết quả của việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học.S-B
B. Bình đẳng giới góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững, hướng tới công bằng – dân chủ - văn minh.Đ-H
C. Tỉ lệ nhập học của trẻ em trai và trẻ em gái ở bậc tiểu học và trung học đều cao và cân đối là ý nghĩa của bình đẳng giới.Đ-B
D. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế và mang lại thu nhập cao hơn là biểu hiện của bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.Đ-H
Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  

Anh H, một thanh niên người dân tộc thiểu số, sau khi tốt nghiệp THPT, anh được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng. Sau 3 năm triển khai dự án, mô hình của anh H đã mang lại thu nhập cho bản thân anh và các hộ dân trong bản. Thấy anh H là thanh niên có khát vọng làm giàu, ủy ban nhân dân huyện đã đề cử anh H đi học đại học theo chế độ cử tuyển. Nhận thấy đây là cơ hội để nâng cao trình độ và có thể có cơ hội giúp địa phương nhiều hơn nên anh H đã đồng ý tham gia

A. Anh H đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực kinh tế.Đ-B
B. Anh H đã chưa được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực giáo dục.S-B
C. Nhà nước đã tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc được thực hiện quyền bình đẳng.Đ-H
D. Anh H đã được thực hiện quyền bình đẳng của công dân theo quy định của pháp luật.Đ-H
Câu 4. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Theo đó thời gian thực hiện Chương trình là 10 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030. Chương trình nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung cả nước. Đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
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A. Nghị quyết số 120/2020/QH14 thể hiện quyền bình đẳng về kinh tế giữa các dân tộc ở Việt Nam. Đ-Biết

B. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 làm tăng thêm khoảng cách giàu- nghèo.

S- Hiểu

C. Chương trình phấn đấu đến năm 2025 không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đ-Biết

D. Nghị quyết số 120/2020/QH14 phù hợp với Hiến pháp năm 2013 về việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Đ- Hiểu.

III. Tự luận.
Câu 1.(2điểm). Từ ngày được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty và có thu nhập cao nên bố của T yêu cầu mẹ của T dừng công việc giảng dạy tại trường THPT và ở nhà để chăm lo việc gia đình. Mẹ của T không đồng ý.

a. Theo em, yêu cầu của bố T có vi phạm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật không? Vỉ sao?

b. Theo em, để đảm bảo bình đẳng về nghĩa vụ trong gia đình, bố của T cần phải làm gì?

c. Nếu là T em sẽ giải thích cho bố như thế nào?

Câu 2.(1 điểm). T có một em gái, mẹ là giáo viên và bố là doanh nhân. Hằng ngày, mọi công việc trong nhà đều do mẹ và em gái đảm nhận. Chỉ những ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 hay thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10, bố và T mới bàn nhau mua hoa, tặng quà và chia sẻ công việc nhà với mẹ và em gái.    
Theo em, hành vi của T và bố T có phù hợp với quy định của pháp luật về bình đẳng giới không? Vì sao?
                                                            Hết.
